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                                                    NHÂN DANH 

      NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------------------------------- 

                                         TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH  HÓA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Dung.  

Thẩm phán:                                 Bà Lê Thị Phương Thanh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Trọng Thúy 

                     2. Bà Nguyễn Thị Hương 

     3. Ông Bùi Thế Huệ 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phi – Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Xuân Lễ - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 258/2023/TLST-HS ngày 25/10/2023 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 323/2023/QĐXXST–HS ngày 22/11/2023 đối 

với bị cáo: 

Hà Thị B, sinh ngày 18/11/1986 

Nơi thường trú: Thôn K, xã N, thị xã S, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Thái; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hà Minh Đức (đã chết); Con bà: Vi Thị 

Nhất; Có chồng là Bùi Hồng Thanh (đã chết) và có hai con, con lớn nhất sinh năm 

2018, con nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Chưa; Tạm giam từ ngày 

19/10/2022 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Vũ Văn Trà – Luật sư thuộc Công ty 

Luật TNHH Sơn Trà, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. Có mặt. 

 Địa chỉ: Lô 51, MBQH 1825, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.  

          * Người bị hại:  

           1. Cháu Bùi Ngọc T - sinh ngày 18/8/2018. 

           2. Cháu Bùi Thiên M- sinh ngày 16/6/2021. 

          Đại diện hợp pháp của các bị hại: Bà Tô Thị Thịnh, sinh 1957. Có mặt. 
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 Cùng địa chỉ: Thôn K, xã N, thị xã S, Thanh Hóa. 

         * Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại: Bà Lê Thu Hằng - 

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thanh Hóa. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong quá trình sinh sống, Hà Thị B sinh năm 1986 trú tại Thôn K, xã N, thị 

xã S thường xuyên mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Tô Thị Thịnh sinh năm 1957. 

Đồng thời, chồng của B là Bùi Hồng Thanh, sinh năm 1986, đi làm ăn xa không 

có mặt ở nhà, không quan tâm tới B và hai con nên B cảm thấy chán nản trong 

cuộc sống, không muốn sống nữa. 

Khoảng 17 giờ ngày 27/5/2022, Hà Thị B điều khiển xe mô tô chở theo hai 

con là Bùi Ngọc T và Bùi Thiên Mđến khu vực Cầu Phú Long (hồ Hao Hao) 

thuộc địa phận thôn 8, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tự tử. Khi 

đến khu vực giữa cầu, B dừng xe máy rồi xuống xe, tay phải bế cháu Thiên M , 

tay trái bế cháu T đi lại thành cầu để nhảy xuống hồ Hao Hao (thành lan can cầu 

cách bề mặt nước là 11,4m). Khi đặt cháu T lên thành cầu thì cháu T giãy giụa 

nên rơi xuống nước trước, thấy vậy B bế cháu Thiên M  cùng nhảy xuống theo. 

Phát hiện sự việc trên, quần chúng nhân dân đang có mặt tại hiện trường đã 

tri hô, kêu cứu. Lúc này có anh Trần Văn Hòa sinh năm 1996 trú tại thôn Kiêm 

Sơn, xã Các Sơn, TX Nghi Sơn; anh Lương Đình An sinh năm 1997 trú tại thôn 

Trường Sơn, xã Các Sơn, TX Nghi Sơn cùng với 03 (ba) công nhân của Công ty 

cổ phần môi trường Nghi Sơn (địa chỉ tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hóa) gồm: anh Thèn Ngọc Kim, sinh năm 1994, anh Lường Đình Huy, sinh năm 

1974 đều trú tại thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

và anh Lê Anh Linh, sinh năm 1982 trú tại xã Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đi qua khu vực này phát hiện sự việc nên đã nhảy xuống hồ để cứu vớt 

và đưa được B cùng các cháu Bùi Ngọc T, Bùi Thiên Mlên bờ. Sau đó B, cháu 

Thiên M  và cháu T được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi 

Sơn để cấp cứu. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trƣờng ngày 27/5/2022 tại thôn 8, xã 

Định Hải, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa:  

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tại cầu Phú Long thuộc địa phận thôn 8, xã 

Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Cầu Phú Long có hướng Đông và hướng Tây là khu vực hồ Hao Hao, hướng 

Nam là hướng đi quốc lộ 1A, hướng Bắc là hướng đi xã Các Sơn, bề mặt cầu rộng 

13,3m được giải thảm nhựa bằng phẳng, hai bên thành cầu đều có thành lan can 
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cao cách bề mặt cầu là 1,1m, thành cầu (thành lan can cầu cao nhất) cách bề mặt 

nước là 11,4m từ trên xuống dưới. 

Tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nơi xảy ra sự việc tại cầu Phú 

Long có độ dài là 342,4m, rộng 13,3m thuộc địa phận thôn 8, xã Định Hải, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với cháu Bùi Ngọc T: Không 

phát hiện có dấu vết nào liên quan trên thân thể của cháu Bùi Ngọc T 

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với cháu Bùi Thiên M : 

Không phát hiện có dấu vết nào liên quan trên thân thể của cháu Bùi Thiên M . 

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với Hà Thị B: Không phát 

hiện ghi  nhận dấu vết thương tích nào trên thân thể của Hà Thị B. 

 Kết quả trƣng cầu giám định: 

Đối với cháu Bùi Ngọc T và cháu Bùi Thiên M : Ngày 30/6/2023 do cháu 

Bùi Ngọc T và cháu Bùi Thiên Mđang còn nhỏ nên người đại diện hợp pháp của 

các cháu là bà Tô Thị Thịnh (bà nội) sinh năm 1957 trú tại Thôn K, xã N, thị xã S 

cho biết hiện nay sức khỏe của các cháu đã ổn định nên bà Thịnh từ chối đưa các 

cháu đi giám định. 

Đối với Hà Thị B: Quá trình điều tra xác định Hà Thị B có dấu hiệu của 

bệnh trầm cảm sau sinh nên Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu và đưa Hà Thị 

B đi giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Ngày 15/8/2023, 

Viện pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận giám định số 267/KLGĐ kết luận: 

Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can 

Hà Thị B mắc bệnh phản ứng trầm cảm kéo dài, bệnh ở giai đoạn tiến triển. 

Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F43.21;  

Tại các thời điểm trên bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Bùi Hồng Thanh là bố đẻ của hai cháu Bùi 

Ngọc T và cháu Bùi Thiên M không yêu cầu bị cáo Hà Thị B bồi thường gì. Hiện 

nay, anh Bùi Hồng Thanh đã chết do tai nạn giao thông ngày 12/6/2023. 

Tại bản cáo trạng số 150/CT-VKS-P2, ngày 25/10/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá truy tố Hà Thị B về tội “Giết người” theo quy 

định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

* Quan điểm của đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa: Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Hà Thị B 

về tội “Giết người” theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình 

sự. 

- Về hình phạt: Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 123; Điểm s, q Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 51; Điều 15; Khoản 3 Điều 57; Điều 38 BLHS. 
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 Đề nghị xử phạt: Hà Thị B từ 10 năm đến 11 năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giam 19/10/2022. 

- Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện của đại diện hợp pháp của 

các bị hại không yêu cầu bị cáo Hà Thị B bồi thường. 

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 về 

mức thu án phí, lệ phí buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

  * Quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất với quan điểm 

của đại diện VKS về hành vi, tội danh của bị cáo được nêu trong bản cáo trạng. 

Đề nghị HĐXX căn cứ Điểm s, q Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 15; Khoản 3 

Điều 57 BLHS xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo vì nhân thân tốt, 

sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi phạm tội là người bị 

bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, người đại diện hợp pháp 

(người giám hộ cho các bị hại) đã có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

bị cáo phạm tội chưa đạt. Bố mẹ đẻ của bị cáo được Nhà nước tăng Huy chương 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình điều tra thì chồng bị cáo là anh 

Bùi Hồng Thanh đã mất do tai nạn giao thông. Đề nghị cho bị cáo được hưởng 

mức án nhẹ hơn mức án đại diện VKS thanh Hóa đề nghị thể hiện sự khoan hồng 

của pháp luật để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm hòa nhập cuộc sống cộng đồng để 

nuôi các con. 

* Quan điểm của trợ giúp viên pháp lý: Về hình phạt đề nghị chấp nhận 

yêu cầu giảm hình phạt cho bị cáo của đại diện hợp pháp của các bị hại. Về phần 

bồi thường dân sự đề nghị công nhận sự tự nguyện của đại diện hợp pháp của các 

bị hại không yêu cầu bị cáo Hà Thị B bồi thường. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau 

    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Cơ quan CSĐT, điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện kiểm sát nhân 

dân và Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình điều tra, truy tố đều 

thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng thực hiện là hợp pháp. 

 [2] Quá trình điều tra và lời khai tại phiên tòa của bị cáo xác định:   

 Xuất phát từ việc mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày với mẹ chồng, 

khoảng 17 giờ ngày 27/5/2022 tại cầu Phú Long thuộc địa phận thôn 8, xã Định 
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Hải, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hà Thị B đã bế hai con là Bùi Ngọc T và Bùi 

Thiên Mđứng trên lan can cầu Phú Long nhảy xuống sông để tự tử. 

B nhận thức được việc bế hai con còn nhỏ (cháu Nhi sinh năm 2018, cháu 

Minh sinh năm 2021) nhảy xuống lòng hồ với độ cao từ thành lan can đến mặt 

nước là 11,4m là nguy hiểm đến tính mạng của cháu Nhi và cháu Minh nhưng do 

B muốn tử tự cùng các con nên B vẫn cố tình thực hiện. Cháu Nhi và cháu Minh 

không tử vong là do được mọi người cứu vớt và đưa đi cấp cứu kịp thời và nằm 

ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.  

Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong 

quá trình điều tra. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Hành vi của Hà Thị B đủ 

các dấu hiệu cấu thành tội: “Giết người” theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 

Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

[3] Xét tính chất vụ án và trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

Đây là vụ án “Giết người” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi 

phạm tội của Hà Thị B là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính 

mạng, sức khỏe của hai cháu T và Thiên M  là các con của bị cáo, gây mất trật tự 

trị an cần phải xử lý nghiêm minh. 

Trong vụ án này, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có 02 tình tiết 

tăng nặng định khung là giết 02 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi. Điểm a, 

b Khoản 1 Điều 123 BLHS, nên cần thiết phải cách ly xã hội đối với bị cáo một 

thời gian dài mới tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.  

Tuy nhiên, khi lượng hình cần chấp nhận đề nghị của đại diện VKS và quan 

điểm của luật sư và trợ giúp viên pháp lý, xem xét giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt vì bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội 

chưa đạt, khi phạm tội là người bị bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi, người đại diện hợp pháp (người giám hộ) cho các bị hại đã có đơn đề 

nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bố, mẹ đẻ của bị cáo được Nhà 

nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình điều tra 

thì chồng bị cáo là anh Bùi Hồng Thanh đã mất do tai nạn giao thông. Đây là các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, q Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 15; Khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng mức án dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật để bị 

cáo yên tâm cải tạo, sớm hòa nhập cuộc sống cộng đồng để nuôi các con. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện của đại diện hợp pháp 

của các bị hại không yêu cầu bị cáo Hà Thị B bồi thường. 

         [5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ 

thẩm. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại và 

người bào chữa cho bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ: Điểm a, b Khoản 1 Điều 123; Điểm s, q Khoản 1, Khoản 2 Điều 

51; Điều 54; Điều 15; Khoản 3 Điều 57; Điều 38 BLHS năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên bố: Bị cáo Hà Thị B phạm tội “Giết người” chưa đạt. 

2. Xử phạt: Hà Thị B 09 (chín) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày tạm giữ 19/10/2022. 

Trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện của đại diện hợp pháp của các 

bị hại không yêu cầu bị cáo Hà Thị B bồi thường. 

 3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và người bào chữa cho bị cáo có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa (P2); 
- Công an tỉnh Thanh Hóa (PC01); 

- Trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa; 

- Bị cáo; - Người bào chữa; 

- Bị hại; Người đại diện HP của bị hại; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích HP cho bị hại 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Dung 

 


